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BẢNG PHÂN CÔNG SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG NGHỀ 
 MAY VESTON
	STT
	TÊN GIÁO VIÊN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT

 (HỌC PHẦN)
	KHÓA – HỌC KỲ

ÁP DỤNG
	HẠN NỘP

2015
   L1                    L2                     L3  


	I. Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	

	1
	
	Vẽ kỹ thuật
	30
	
	

	2
	
	Nhân trắc học
	45
	
	

	3
	
	Cơ sở thiết kế trang phục
	30
	
	

	4
	
	Vật liệu may
	45
	
	

	5
	
	An toàn lao động
	30
	
	

	6
	
	Thiết bị may cơ bản
	45
	
	

	7
	
	Marketing dệt may
	45
	
	


	II.Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	
	
	
	
	

	1
	
	Thiết kế bộ Veston nam
	210
	
	
	
	

	2
	
	Thiết kế bộ Veston nữ
	150
	
	
	
	

	3
	
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	90
	
	
	
	

	4
	
	Tiếng anh chuyên ngành
	60
	
	
	
	

	5
	
	Thiết kế trên máy tính
	90
	
	
	
	

	6
	
	Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm công nghiệp
	90
	
	
	
	

	7
	
	Thiết bị sản xuất Veston
	60
	
	
	
	

	8
	
	Công nghệ may bộ Veston nam I
	230
	
	
	
	

	9
	
	Công nghệ may bộ Veston nam II
	170
	
	
	
	

	10
	
	Công nghệ may bộ Veston nữ
	280
	
	
	
	

	11
	
	Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston
	60
	
	
	
	

	12
	
	Quản lý chất lượng
	60
	
	
	
	

	13
	
	Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam
	180
	
	
	
	

	14
	
	Thiết kế công nghệ chuyền may Veston nữ
	150
	
	
	
	

	15
	
	Kỹ thuật chế tạo cữ dưỡng
	90
	
	
	
	

	16
	
	Quản lý thiết bị chuyền
	90
	
	
	
	

	17
	
	Điều độ sản xuất
	90
	
	
	
	

	18
	
	Tổ chức sản xuất chuyền Veston
	90
	
	
	
	

	19
	
	Thực tập sản xuất 
	200
	
	
	
	

	20
	
	Thực tập tốt nghiệp
	200
	
	
	
	

	III.Tên môn học, mô đun tự chọn


	
	
	
	
	

	1
	
	Thiết kế cắt may áo măng tô
	120
	
	
	
	

	2
	
	Chi phí giá thành sản phẩm Veston
	120
	
	
	
	

	3
	
	Quản trị doanh nghiệp sản xuất may 
	150
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BẢNG PHÂN CÔNG SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG NGHỀ 

MAY - THỜI TRANG

	STT
	TÊN GIÁO VIÊN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ GIỜ

 
	KHÓA – HỌC KỲ

ÁP DỤNG
	HẠN NỘP

2015
   L1                    L2                     L3  



	I. Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	

	1
	
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	45
	
	

	2
	
	Vật liệu may
	45
	
	

	3
	
	Nhân trắc học
	30
	
	

	4
	
	Cơ sở thiết kế trang phục
	30
	
	

	5
	
	An toàn lao động
	30
	
	

	6
	
	Thiết bị may
	45
	
	

	7
	
	Mỹ thuật trang phục

	30
	
	

	8
	
	Quản lý chất l​ượng sản phẩm
	30
	
	


	II.Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	
	
	

	1
	
	Thiết kế  trang phục 1
	105
	
	
	
	

	2
	
	May áo sơ mi nam, nữ
	225
	
	
	
	

	3
	
	May quần âu nam, nữ
	180
	
	
	
	

	4
	
	Thiết kế trang phục 2
	60
	
	
	
	

	5
	
	May áo Jacket
	285
	
	
	
	

	6
	
	Thiết kế trang phục 3
	90
	
	
	
	

	7
	
	May áo Vest nữ một lớp
	90
	
	
	
	

	8
	
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	90
	
	
	
	

	9
	
	Thiết kế công nghệ
	90
	
	
	
	

	10
	
	May áo Veston nam
	150
	
	
	
	

	11
	
	Thiết kế trang phục trên máy tính
	120
	
	
	
	

	12
	
	Cắt - May thời trang áo sơ mi - quần âu
	135
	
	
	
	

	13
	
	May các sản phẩm nâng cao
	240
	
	
	
	

	14
	
	Thực tập tốt nghiệp
	255
	
	
	
	


	III.Tên môn học, mô đun tự chọn


	
	
	
	
	

	1
	
	Marketing
	45
	
	
	
	

	2
	
	Đồ hoạ trang phục
	90
	
	
	
	

	3
	
	Quản trị doanh nghiệp
	45
	
	
	
	

	4
	
	Thiết kế trang phục 4
	30
	
	
	
	

	5
	
	May váy, áo váy
	120
	
	
	
	

	6
	
	May áo Veston nữ hai lớp
	150
	
	
	
	

	7
	
	May áo dài
	135
	
	
	
	

	8
	
	Tiếng Anh chuyên ngành
	60
	
	
	
	

	9
	
	Giác sơ đồ trên máy tính
	45
	
	
	
	

	10
	
	Trải vải và cắt công nghiệp
	30
	
	
	
	

	11
	
	Cắt - May thời trang áo khoác ngoài
	150
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